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Tài nguyên thiên nhiên 

Phúc hay Họa? 

1 

Nội dung  

 Tài nguyên và tăng trưởng 

 Lời nguyền tài nguyên đến từ đâu? 

 Nước giàu tài nguyên luôn phụ thuộc tài nguyên? 

 Làm thế nào sử dụng tài nguyên thành công cho 

công nghiệp hóa? 

 

 

2 

http://www.google.com/imgres?start=300&hl=en&client=firefox-a&rls=org.mozilla:en-US:official&biw=1366&bih=628&tbm=isch&tbnid=MsPC8Eb-8CpH5M:&imgrefurl=http://www.wbur.org/npr/140110346/how-to-avoid-the-oil-curse&docid=W6IZHBggkZjKBM&imgurl=http://media.npr.org/assets/img/2011/09/01/oilwell_wide-ffec65ecace5b08e76113b925a8253e4605cfd2b.jpg?s=6&w=948&h=534&ei=LEpgUYqyLY-giQei3IDoAg&zoom=1&ved=1t:3588,r:46,s:300,i:142
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Tỷ phần vốn tự nhiên so tổng của cải quốc gia và  

GDP bình quân đầu người 
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Những điệp khúc hay được nhắc đến  
 Dầu ngày càng trở nên 

khan hiếm 
 Dầu là nguồn tạo ra sự 

giàu có phù phiếm 
 Dầu đẩy con người đến 

tham nhũng và bạo lực 
 Dầu tàn phá độ màu mỡ 

đất đai 
 Dầu bào mòn nhà nước 

và xã hội 
 Dầu hủy hoại môi trường 
 Dầu châm ngòi cho chiến 

tranh 
 Dầu tạo ra các đế chế 
 Dầu là “Họa”, không phải 

là “Phúc” 

Nghịch lý của sự giàu có 
nguồn lực tài nguyên 
“Paradox of plenty” 
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Jeffrey Sachs và Andrew Warner (1997): quan hệ nghịch biến giữa xuất khẩu 

hàng sơ cấp (nông nghiệp, khoáng sản và nhiên liệu) với tăng trưởng kinh tế.  

http://www.makingitmagazine.net/?p=4101
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Nguồn: Frankel (2012) 
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Frankel (2012): những nước giàu tài nguyên (dầu, khí gas) đối mặt với những 

thách thức kinh tế lớn cả trong ngắn hạn (doanh thu xuất khẩu tài nguyên 

biến động) và dài hạn (tăng trưởng thấp). 

Tài nguyên và tăng trưởng 

 Nước phụ thuộc vào tài nguyên thiên nhiên tăng 

trưởng chậm hơn các nước đang phát triển khác?  

 Jeffrey Sachs và Andrew Warner (1997): quan hệ 

nghịch biến giữa xuất khẩu hàng sơ cấp (nông 

nghiệp, khoáng sản và nhiên liệu) với tăng trưởng 

kinh tế.  

 Frankel (2012): những nước giàu tài nguyên (dầu, 

khí gas) đối mặt với những thách thức kinh tế lớn 

cả trong ngắn hạn (doanh thu xuất khẩu tài nguyên 

biến động) và dài hạn (tăng trưởng thấp). 

 

“Lời nguyền tài nguyên” 

 

 

8 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://scrapetv.com/News/News Pages/Everyone Else/images/chinese-dragon-red.jpg&imgrefurl=http://scrapetv.com/News/News Pages/Everyone Else/pages/Beijing-banning-dragons-from-Olympic-venues-Scrape-TV-The-World-on-your-side.html&usg=__eWf5SXNQfVRjl0bdnVu2eEC3fDw=&h=431&w=640&sz=109&hl=en&start=1&um=1&itbs=1&tbnid=_e7XaisfyrvKIM:&tbnh=92&tbnw=137&prev=/images?q=chinese+dragon&um=1&hl=en&sa=N&rlz=1T4GGLL_enUS309US342&tbs=isch:1
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Lời nguyền tài nguyên đến từ đâu? 

 Sachs và Warner (1995): “Căn bệnh Hà Lan” 

 Lane và Tornell (1996): “Hiệu ứng lòng tham” và 

“Chất lượng thể chế” 

 Frankel (2012):  

1. Biến động giá hàng hóa cơ bản  

2. Lấn át các ngành sản xuất công nghiệp  

3. Thể chế yếu và chuyên quyền  

4. Chính sách tài khóa, tiền tệ và dòng vốn có tính 

thuận chu kỳ 
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Căn bệnh Hà Lan 

 Nguồn gốc từ Hà Lan khi nước này khám phá  

khí gas tự nhiên vào 1960s và trục trặc xảy ra. 

 Suy giảm công nghiệp hoá (deindustrialization) 

xảy ra khi việc khám phá và khai thác tài nguyên 

kéo theo nội tệ lên giá, hàng công nghiệp chế 

tạo giảm sức cạnh tranh, nhập khẩu tăng và 

xuất khẩu giảm.  
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Cơ chế diễn ra Căn bệnh Hà Lan 
 Giả định nền kinh tế toàn dụng và không có chuyển 

dịch vốn quốc tế.  

 Hai loại hàng hóa:  

 T (ngoại thương) và N (phi ngoại thương) 

 Tỉ giá hối đoái thực RER (hay ɛ). 
 tỷ số giữa giá hàng T và N. 

 Giả sử quốc gia phát hiện dầu và xuất khẩu dầu. 
GDP tăng, cầu hàng T và N tăng. Chuyện gì sẽ xảy 
ra? 
 Tác động chi tiêu 

 Phân bổ lại nguồn lực 

 RER giảm hay giá hàng N tăng  
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Cơ chế diễn ra Căn bệnh Hà Lan 
 Do nền kinh tế toàn dụng, giá hàng N tăng, lao động 

và vốn chuyển từ sản xuất hàng T sang N. Tiền lương 

tăng ở cả hai khu vực. Hàng T kém cạnh tranh do giá 

đầu ra cố định trong khi chi phí lao động cao hơn. 

Sản xuất công nghiệp bị thu hẹp và RER lên giá.  

 Tăng trưởng chậm, đầu tư sản xuất giảm, tăng 

trưởng năng suất giảm theo. Đầu tư chuyển vào hàng 

N có năng suất thấp. Ngắn hạn có thể tăng phúc lợi 

nhưng không tốt trong dài hạn vì không phát triển 

năng lực công nghệ, tích lũy vốn con người, và không 

thể chuyển dịch trở lại sản xuất công nghiệp khi tài 

nguyên cạn kiệt. 
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Căn bệnh Hà Lan với các tác động 

của sự bùng nổ tài nguyên  
 Lên giá thực nội tệ  

 

 Gia tăng chi tiêu chính phủ  
 

 Tăng giá hàng hóa phi ngoại thương  
 
 

 Dịch chuyển sản xuất ra khỏi ngành hàng sản xuất 
công nghiệp  
 

 Thâm hụt cán cân vãng lai 
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Hiệu ứng lòng tham và chất lượng 

thể chế 

 Lane và Tornell (1996)  

 “Hiệu ứng lòng tham” (veracity effect): doanh thu từ 

tài nguyên và hành vi trục lợi, tham nhũng và phi 

hiệu quả 

 Chất lượng thể chế thấp ở nước phụ thuộc tài 

nguyên vì lợi tức tài nguyên 

 Không thúc đẩy các chính sách định hướng tăng trưởng và 

sự phát triển của tầng lớp trung lưu 

 Giúp các nhà độc tài mua chuộc đối thủ chính trị 

 Tăng lợi ích kinh tế của việc duy trì quyền lực, do đó giới 

chính trị gia sẽ cản trở thay đổi thể chế 

 Khuyến khích giới doanh nhân có năng lực dùng thời gian 

và tiền bạc tìm kiếm trục lợi thay vì đầu tư vào hoạt động có 

năng suất 
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Biến động giá hàng hóa cơ bản 

 

Source: UNCTAD 

Giá hàng hóa cơ bản biến 

động rất mạnh thập niên vừa 

qua. 

Do cung và cầu không co 

giãn trong ngắn hạn. 

• Biến động lớn không tốt cho tăng trưởng  
 
 

• Rủi ro tạo sự ức chế đầu tư tư nhân 
 

• Dịch chuyển nguồn lực qua lại giữa các khu vực 
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Lấn át các ngành sản xuất công 

nghiệp 

 Sản xuất công nghiệp – lợi thế kinh tế theo qui 
mô, phát huy học hỏi thông qua làm việc, đạt lợi 
thế so sánh động và năng suất từ tác động lan 
tỏa  

 Trong khi các ngành sản xuất hàng hóa cơ bản 
hay khai thác tài nguyên là những ngành “ốc 
đảo”, không nhiều mối liên kết 
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Thể chế yếu và chuyên quyền có thể 

làm chậm sự phát triển 
1. Không có động cơ đa dạng hoá hoạt động kinh 

tế 

2. Đầu tư vào chương trình xã hội và dự án không 
hiệu quả 

3. Không chú ý nhiều vào giáo dục và vốn nhân 
lực 

4. Các chương trình chiến lược và mục tiêu phát 
triển dài hạn bị bỏ qua 

5. Không bị sức ép cải cách chính sách và tăng 
cường năng lực khu vực công, hiệu quả và minh 
bạch 

6. Trục lợi, tham nhũng, nội chiến, và mâu thuẫn 
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Chính sách vĩ mô và dòng vốn thuận 

chu kỳ 
 Dòng vốn (thực tế so với lý thuyết) ngày càng có 

tính thuận chu kỳ 

 Chính sách tài khóa 
 Nguồn thuế tăng từ khu vực tài nguyên bùng nổ 
 Hai loại chi tiêu khó cưỡng: dự án đầu tư “thế kỷ” 

và lương khu vực công  

 Chính sách tiền tệ 
 Bùng nổ tài nguyên tăng nguồn thu ngoại tệ, tăng 

dự trữ và cơ chế tỷ giá cố định kéo theo tăng cung 
tiền và sức ép lạm phát 

 Tỷ giá hối đoái thực tăng giá ngay cả cơ chế cố 
định hay thả nổi 
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Liệu lời nguyền tài nguyên là có thật? 

 Kinh nghiệm các nước xuất khẩu tài nguyên thiên 

nhiên rất đa dạng.  

 Nigeria xuất khẩu dầu, vẫn nghèo. 

 Botswana xuất khẩu kim cương, tăng trưởng cao. 

 Mỹ (sản xuất khoáng sản lớn nhất TK19), Anh (than 

đá), Đức (quặng sắt): liên kết thuận (forward 

linkage) ngành khoáng sản và công nghiệp hóa. 

 Tất cả các nước có trữ lượng tài nguyên dồi dào 

đều phụ thuộc vào tài nguyên thiên nhiên? 

19 

Country Main Export Other Exports 

Botswana Diamonds   88.2% Nickel 8.1 

Chad Oil   99.9% 

Ghana Cocoa   46 Manganese   7.2 

Kenya Tea   16.8 Flowers   14.2 

Nigeria Oil   92.2 

S. Africa Platinum. 12.5 Coal   8; Gold   7.9 

Tanzania Gold 10.9 Fish 9.7;   Copper 

8.6 

Zambia Copper 55.8 Cobalt 7 

Sub-Saharan Africa Oil   49.2 Diamonds 12.6; 

Nickel 7.8 

Dầu tập trung ở Niger Delta, Nigeria: 

• 89% doanh thu của chính phủ 

• 25% GDP 

• 95% kim ngạch xuất khẩu 

• Ô nhiễm môi trường và suy giảm độ màu đất 

• Mâu thuẫn sắc tộc 

•Thất nghiệp cao và 60% dân số dưới ngưỡng 

nghèo 

 

Botswana 

1966-1999: tăng trưởng 9% năm 

Kiểm soát chi tiêu công  

Đa dạng sản xuất công nghiệp 

Minh bạch doanh thu tài nguyên 

Nguồn: số liệu năm 2005, tính trên tổng xuất khẩu 

Archibald Ritter (2010) 

 

 

20 

http://www.topnews.in/law/region/botswana
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Nước giàu tài nguyên luôn phụ thuộc 

tài nguyên? 

 Jean-Philippe Stijns (2005) 

 Không. 

 Vấn đề không phải ở tài nguyên mà là quốc gia làm 

gì với tài nguyên .  

 Phụ thuộc tài nguyên (tỷ lệ X tài nguyên trên tổng X 

hay X tài nguyên trên GDP cao) là do thất bại trong 

việc sử dụng tài nguyên để thúc đẩy công nghiệp 

hóa - thước đo thất bại kinh tế. 

 Làm thế nào đề thành công trong việc sử dụng tài 

nguyên cho công nghiệp hóa? 
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Nước giàu tài nguyên luôn phụ thuộc 

tài nguyên? 

 Gavin Wright và Jesse Czelusta (2004) 

 Tài nguyên không thể tái sinh có thể được mở rộng 

đáng kể thông qua khai thác, nhờ tiến bộ công 

nghệ và đầu tư với kiến thức phù hợp  

 Công nghiệp hóa của Mỹ không do tài nguyên mà  

nhờ công nghệ khai thác khoáng sản được tạo ra 

bởi những mối liên kết ngành và đổi mới sáng tạo  

 Vấn đề không ở đặc tính thừa hưởng tài nguyên 

mà là bản chất của quá trình học hỏi, qua đó đạt 

được tiềm năng kinh tế từ nguồn lực này 
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Làm thế nào sử dụng tài nguyên 

thành công cho CNH? 

 Phát triển nguồn lực này thành sản phẩm có GTGT 

cao - hiệu ứng liên kết thuận (forward linkage effects)  

 Ngành khoáng sản đòi hỏi năng lực công nghệ (sắt 

thành thép, than đá thành điện, đồng thành dây dẫn) 

 Ngăn bệnh Hà Lan 

 Phá giá để đưa RER trở lại mức cạnh tranh  
 Indonesia thời kỳ bùng nổ dầu: phá giá kích thích sản xuất hàng T 

 Hóa giải tác động của các dòng vốn vào 

 Chính sách ngân sách nghịch chu kỳ ngăn lạm phát và RER 

lên giá 

 Chất lượng thể chế và tính minh bạch 
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Chất lượng thể chế và tính minh bạch 

 Chất lượng thể chế thấp hơn ở các nước phụ 

thụôc tài nguyên 

 Phụ thuộc tài nguyên tạo thể chế tồi hay thể chế 

tồi dẫn đến phụ thuộc tài nguyên? Hay cả hai 

chiều?  

 Andrew Williams (2011): mối quan hệ mật thiết 

giữa sự phụ thuộc tài nguyên với sự thiếu minh 

bạch của chính phủ. Thiếu minh bạch giải thích 

được một phần xu hướng các nước phụ thuộc tài 

nguyên tăng trưởng chậm hơn.  
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Botswana – minh bạch và đa dạng hóa 

sản xuất 

 Giành độc lập từ Anh (1966) 

 Nước tăng trưởng nhanh nhất châu Phi 

 Ngành công nghiệp kim cương # 1/3 GDP và 
chiếm tỷ trọng 70-80 kim ngạch xuất khẩu 

 National Integrity System (NIS) 
 Kiểm soát chi tiêu công, chống tham nhũng  

 Extractive Industries Transparency Initiative 
(EITI) 
 Minh bạch doanh thu tài nguyên 

 Đa dạng sản xuất công nghiệp 
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Chile - Quỹ tài nguyên không thể tái sinh  
 Trích dự phòng doanh thu từ tài nguyên không thể tái 

sinh đưa vào quỹ đặc biệt nhằm hạn chế sự tiếp cận 
của các nhà hoạch định chính sách  

 Giảm cầu nội địa bằng cách hóa giải tác động của 
dòng vốn vào 

 Cắt bỏ mối liên kết chi tiêu của chính phủ với xu 
hướng giá hàng nguyên liệu. 

 Quỹ bình ổn đồng của Chile được thiết lập năm 1986 
đã tích lũy hơn 5 tỉ đô-la 
 Được thay thế năm 2006 bằng Quỹ bình ổn Kinh tế và xã hội, 

nắm giữ thặng dư của chính phủ hơn 1% GDP 
 Do một ủy ban độc lập được ngân hàng trung ương chỉ định 

quản lý  
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Na Uy - Quỹ hưu trí của chính phủ 

 Thiết lập năm 1990 (Quỹ dầu lửa Na Uy) do ngân 

hàng trung ương điều hành, tài trợ từ việc đánh 

thuế khai khoáng 

 Đầu tư vào trái phiếu và vốn chủ sở hữu ở nước 

ngoài 

 Lợi nhuận dùng trả lương hưu cho công dân 
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Giàu có tài nguyên thiên nhiên - 

Phúc hay Họa? 

 Không nhất thiết là “họa” 

 Vấn đề mang tính hai mặt – “phúc” và “họa” 

 Bước qua cạm bẫy hướng theo con đường 

thành công    
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http://ebooks.cambridge.org/ebook.jsf?bid=CBO9780511779435
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Tài nguyên thiên nhiên  

- Phúc hay Họa? 

29 

 Tài nguyên và tăng trưởng 

 Lời nguyền tài nguyên đến từ đâu? 
 “Bệnh Hà Lan” 
 “Hiệu ứng lòng tham” và “Chất lượng thể chế” 

 Biến động giá hàng hóa cơ bản, Lấn át các ngành sản xuất 

công nghiệp, Thể chế yếu và chuyên quyền, Chính sách tài 

khóa, tiền tệ và dòng vốn thuận chu kỳ 

 Nước giàu tài nguyên luôn phụ thuộc vào tài nguyên? 

 Để thành công trong việc sử dụng tài nguyên cho công 
nghiệp hóa? 
 Hiệu ứng liên kết thuận   
 Năng lực công nghệ  
 Ngăn bệnh Hà Lan 
 Chất lượng thể chế và tính minh bạch 


